
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018Số: 180000348/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 36/CARE-AP  Ngày: 29/01/2018

2. Địa chỉ: 269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: DỤNG CỤ PHẪU THUẬT - KÌM GẶM XƯƠNG

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: CAREFUSION 2200, INC

Địa chỉ chủ sở hữu: 3750 TORREY VIEW COURT, SAN DIEGO, CA 92130, USA

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 08 6264 0793 Điện thoại di động:

Địa chỉ: 269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 15,
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Công Nghệ An Pha(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1

KERR MIC-HDL 1.5MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 1mm dài 17,8cm

Cái L-0071
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

2

KERR MIC-HDL 1MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 1,5mm dài 17,8cm

Cái L-0099
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

3

KERR MIC-HDL 2MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 3mm dài 17,8cm

Cái L-0100
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

4

KERR MIC-HDL 3MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 3mm dài 17,8cm

Cái L-0101
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

5

KERR MIC-HDL 4MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 4mm dài 17,8cm

Cái L-0102
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

6

KERR MIC-HDL 5MM 7IN(18CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 5mm dài 17,8cm

Cái L-0103
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

7

KERR MIC-HDL 1MM 7IN(18CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 1mm dài 17,8cm

Cái L-0106
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

8

KERR MIC-HDL 2MM 7IN(18CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 2mm dài 17,8cm

Cái L-0107
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

9

KERR MIC-HDL 3MM 7IN(18CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 3mm dài 17,8cm

Cái L-0108
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

10

KERR MIC-HDL 5MM 7IN(18CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 5mm dài 17,8cm

Cái L-0110
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

11

KERR MIC-HDL 1.5MM 7IN(18CM) UP 

40DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 40 độ 

hướng lên cắn 1,5mm dài 17,8cm

Cái L-0111
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

12

KERR MIC-HDL 1MM 7IN D(18CM)OWN 

40DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 40 độ 

hướng xuống cắn 1mm dài 17,8cm

Cái L-0112
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

13

KERR MIC-HDL 1MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 1mm dài 20,3cm

Cái L-0119
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

14

KERR MIC-HDL 2MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 2mm dài20,3cm

Cái L-0120
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



15

KERR MIC-HDL 3MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 3mm dài 20,3cm

Cái L-0121
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

16

KERR MIC-HDL 4MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 4mm dài 20,3cm

Cái L-0122
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

17

KERR MIC-HDL 5MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng lên cắn 5mm dài 20,3cm

Cái L-0123
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

18

KERR MIC-HDL 2MM 8IN(20CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 2mm dài20,3cm

Cái L-0124
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

19

KERR MIC-HDL 3MM 8IN(20CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 3mm dài 20,3cm

Cái L-0125
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

20

KERR MIC-HDL 4MM 8IN(20CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 4mm dài 20,3cm

Cái L-0126
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

21

KERR MIC-HDL 5MM 8IN(20CM) DOWN 

90DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 90 độ 

hướng xuống cắn 5mm dài 20,3cm

Cái L-0127
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

22

KERR MIC-HDL 1MM 8IN(20CM) DOWN 

40DEG/Kìm  Gặm xương KERRISON góc 40 độ 

hướng xuống cắn 1mm dài 20,3cm

Cái L-0128
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

23

KERR SPURLING 5MM 8IN(20CM) UP 

90DEG/Kìm Gặm xương SPURLING-KERRISON  

cắn 5mm góc 90 độ hướng lên dài 20cm

Cái L-0172
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

24

KERR SPURLING 2MM 9IN(23CM) UP 

40DEG/Kìm Gặm xương SPURLING-KERRISON  

cắn 2mm góc 40 độ hướng lên dài 20cm

Cái L-0184
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

25

SPURLING RONG 90DEG DOWN-CUT 2MM 

BIT 6IN/Kìm Gặm xương SPURLING góc 90 độ 

hướng xuống cắn 2mm dài 15,2cm

Cái NL4072-062
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

26

SPURLING RONG 90DEG DOWN-CUT 5MM 

BIT 6IN/Kìm Gặm xương SPURLING góc 90 độ 

hướng xuống cắn5mm dài 15,2cm

Cái NL4072-065
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

27

SPURLING RONG 90DEG DOWN-CUT 3MM 

BIT 7IN/Kìm Gặm xương SPURLING góc 90 độ 

hướng xuống cắn 3mm dài 17,8cm

Cái NL4072-073
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

28

SPURLING RONG 90DEG DOWN-CUT 2MM 

BIT 8IN/Kìm Gặm xương SPURLING góc 90 độ 

hướng xuống cắn 2mm dài 20,3cm

Cái NL4072-082
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

29

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lêncắn 1mm dài 25,4cm

Cái NL4251-01T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



30

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lêncắn 2mm dài 25,4cm

Cái NL4251-02T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

31

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lêncắn 3mm dài 25,4cm

Cái NL4251-03T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

32

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lêncắn 4mm dài 25,4cm

Cái NL4251-04T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

33

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 5mm dài 25,4cm

Cái NL4251-05T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

34

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-21T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

35

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-22T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

36

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-23T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

37

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-24T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

38

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-25T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

39

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 30,5cm

Cái NL4251-26T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

40

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 17,8cm

Cái NL4251-71T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

41

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm dài17,8cm

Cái NL4251-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

42

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm dài17,8cm

Cái NL4251-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



43

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 17,8cm

Cái NL4251-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

44

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 17,8cm

Cái NL4251-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

45

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 17,8cm

Cái NL4251-76T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

46

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 20,3cm

Cái NL4251-81T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

47

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm dài20,3cm

Cái NL4251-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

48

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm dài20,3cm

Cái NL4251-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

49

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 20,3cm

Cái NL4251-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

50

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 20,3cm

Cái NL4251-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

51

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 20,3cm

Cái NL4251-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

52

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 22,9cm

Cái NL4251-91T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

53

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm dài22,9cm

Cái NL4251-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

54

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm dài22,9cm

Cái NL4251-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



55

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 22,9cm

Cái NL4251-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

56

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 22,9cm

Cái NL4251-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

57

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 22,9cm

Cái NL4251-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

58

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4252-81T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

59

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm 

dài20,3cm

Cái NL4252-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

60

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm 

dài20,3cm

Cái NL4252-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

61

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4252-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

62

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4252-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

63

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

6MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4252-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

64

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 1mm mở 10mm dài 

22,9cm

Cái NL4252-91T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

65

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm 

dài22,9cm

Cái NL4252-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

66

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng  phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm 

dài22,9cm

Cái NL4252-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



67

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 

22,9cm

Cái NL4252-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

68

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

22,9cm

Cái NL4252-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

69

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

6MM/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 

22,9cm

Cái NL4252-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

70

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lêncắn 2mm dài 25,4cm

Cái NL4253-02T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

71

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lêncắn 3mm dài 25,4cm

Cái NL4253-03T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

72

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lêncắn 4mm dài 25,4cm

Cái NL4253-04T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

73

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 5mm dài 25,4cm

Cái NL4253-05T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

74

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm dài 

30,5cm

Cái NL4253-22T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

75

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm dài 

30,5cm

Cái NL4253-23T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

76

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT  có lẫyphủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 

30,5cm

Cái NL4253-24T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

77

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

30,5cm

Cái NL4253-25T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

78

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫyphủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm 

dài17,8cm

Cái NL4253-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



79

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm 

dài17,8cm

Cái NL4253-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

80

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 

17,8cm

Cái NL4253-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

81

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

17,8cm

Cái NL4253-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

82

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm 

dài20,3cm

Cái NL4253-76T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

83

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm 

dài20,3cm

Cái NL4253-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

84

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 20,3cm

Cái NL4253-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

85

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4253-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

86

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫyphủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4253-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

87

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 

20,3cm

Cái NL4253-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

88

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫymỏng phủ 

titan góc 40 độ hướng lên cắn 2mm mở 10mm 

dài25,4cm

Cái NL4253-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

89

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT mỏng  phủ titan 

góc 40 độ hướng lên cắn 3mm mở 10mm 

dài22,9cm

Cái NL4253-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

90

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy mỏng phủ 

titan góc 40 độ hướng lên cắn4mm mở 10mm dài 

25,4cm

Cái NL4253-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



91

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy mỏng phủ 

titan góc 40 độ hướng lên cắn5mm mở 10mm dài 

25,4cm

Cái NL4253-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

92

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT có lẫy mỏng phủ 

titan góc 40 độ hướng lên cắn6 mm mở 10mm dài 

25,4cm

Cái NL4253-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

93

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lêncắn 1mm mở 15mm dài 25,4cm

Cái NL4255-01T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

94

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ hướng lên cắn 4mm mở 15mm dài 25,4cm

Cái NL4255-04T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

95

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 1mm mở 15mm dài 27.9cm

Cái NL4255-11T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

96

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 2mm mở 15mm dài 27.9cm

Cái NL4255-12T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

97

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 3mm mở 15mm dài 27.9cm

Cái NL4255-13T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

98

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 4mm mở 15mm dài 27.9cm

Cái NL4255-14T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

99

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 5mm mở 15mm dài 27.9cm

Cái NL4255-15T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

100

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 1mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-21T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

101

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 2mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-22T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

102

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 3mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-23T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

103

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 4mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-24T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

104

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 5mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-25T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

105

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 6mm mở 15mm dài 30,5cm

Cái NL4255-26T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



106

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ căn 1mm, mở 15mm tráng titan dài 17,8cm

Cái NL4255-71T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

107

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ căn 3mm, mở 15mm tráng titan dài 17,8cm

Cái NL4255-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

108

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ căn 4mm, mở 15mm tráng titan dài 17,8cm

Cái NL4255-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

109

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ căn 5mm, mở 15mm tráng titan dài 17,8cm

Cái NL4255-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

110

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 1mm, mở 15mm dài 20,3cm

Cái NL4255-81T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

111

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 2mm, mở 15mm dài 20,3cm

Cái NL4255-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

112

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 3mm, mở 15mm dài 20,3cm

Cái NL4255-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

113

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 4mm, mở 15mm dài 20,3cm

Cái NL4255-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

114

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 5mm, mở 15mm dài 20,3cm

Cái NL4255-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

115

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 1mm, mở 15mm dài 22,9cm

Cái NL4255-91T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

116

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 2mm, mở 15mm dài 22,9cm

Cái NL4255-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

117

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 3mm, mở 15mm dài 22,9cm

Cái NL4255-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



118

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 4mm, mở 15mm dài 22,9cm

Cái NL4255-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

119

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 5mm, mở 15mm dài 22,9cm

Cái NL4255-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

120

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 10IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ phủ titan cắn 3mm, mở 15mm có khóa dài 

25,4cm

Cái NL4256-03T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

121

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 2mm mở 15mm có khóa dài 27.9cm

Cái NL4256-12T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

122

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 3mm mở 15mm có khóa dài 27.9cm

Cái NL4256-13T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

123

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 4mm mở 15mm có khóa dài 27.9cm

Cái NL4256-14T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

124

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 11IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ cắn 5mm mở 15mm có khóa  dài 27.9cm

Cái NL4256-15T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

125

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 12IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm mở 15mm dài 25,4cm

Cái NL4256-24T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

126

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm mở 15mm có khóa dài 17,8cm

Cái NL4256-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

127

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm mở 15mm có khóa dài 17,8cm

Cái NL4256-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

128

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm mở 15mm có khóa dài 17,8cm

Cái NL4256-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

129

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm mở 15mm có khóa dài 17,8cm

Cái NL4256-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



130

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm mở 15mm có khóa dài 20,3cm

Cái NL4256-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

131

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm mở 15mm có khóa dài 20,3cm

Cái NL4256-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

132

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm mở 15mm có khóa dài 20,3cm

Cái NL4256-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

133

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm mở 15mm có khóa dài 20,3cm

Cái NL4256-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

134

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm mở 15mm có khóa dài 22,9cm

Cái NL4256-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

135

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm mở 15mm có khóa dài 22,9cm

Cái NL4256-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

136

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm mở 15mm có khóa dài 22,9cm

Cái NL4256-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

137

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm mở 15mm có khóa dài 22,9cm

Cái NL4256-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

138

T-COAT MICRO HDL KERR RONG 9IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 6mm mở 15mm có khóa dài 22,9cm

Cái NL4256-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

139

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 11IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 1mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-11T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

140

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 11IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-12T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

141

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 11IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-13T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



142

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 1mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

17,8cm

Cái NL4257-71T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

143

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

17,8cm

Cái NL4257-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

144

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

17,8cm

Cái NL4257-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

145

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

17,8cm

Cái NL4257-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

146

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

17,8cm

Cái NL4257-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

147

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 1mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-81T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

148

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

149

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

150

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

151

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

152

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

6MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 6mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

20,3cm

Cái NL4257-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

153

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

1MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 1mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-91T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



154

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

155

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

156

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm ngàm 15mm, chân mỏng, dài 

22,9cm

Cái NL4257-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

157

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 12IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 30,5cm

Cái NL4258-22T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

158

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 12IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 30,5cm

Cái NL4258-24T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

159

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài17,8cm

Cái NL4258-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

160

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài17,8cm

Cái NL4258-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

161

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài17,8cm

Cái NL4258-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

162

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 7IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài17,8cm

Cái NL4258-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

163

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài 20,3cm

Cái NL4258-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

164

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài 20,3cm

Cái NL4258-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

165

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài 20,3cm

Cái NL4258-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



166

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 8IN 

6MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 6mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài 20,3cm

Cái NL4258-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

167

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

2MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 2mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa  

dài 22,9cm

Cái NL4258-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

168

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

3MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 3mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 22,9cm

Cái NL4258-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

169

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

4MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 4mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 22,9cm

Cái NL4258-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

170

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

5MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 5mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 22,9cm

Cái NL4258-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

171

T-COAT MICRO HDL KERR RONG THIN 9IN 

6MM/Kìm Gặm xương T-COAT phủ titan góc 40 

độ lên cắn 6mm ngàm 15mm, chân mỏng có khóa 

dài 22,9cm

Cái NL4258-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

172

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm  

không khóa dài 25,4cm màu xanh đậm

Cái NL4261-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

173

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

không khóa dài 25,4cm màu tím

Cái NL4261-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

174

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

không khóa dài 25,4cm xanh da trời

Cái NL4261-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

175

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

không khóa dài 25,4cm xanh lá

Cái NL4261-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

176

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

1MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm xmàu đỏ

Cái NL4261-11
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

177

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm màu xanh dương

Cái NL4261-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



178

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm màu tím

Cái NL4261-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

179

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4261-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

180

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm màu xanh lá

Cái NL4261-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

181

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

6MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

không khóa dài 27,9cm màu vàng

Cái NL4261-16
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

182

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

1MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 10mm 

không khóa dài 30,5 màu đỏ

Cái NL4261-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

183

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

không khóa dài 30,5cm màu xanh dương

Cái NL4261-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

184

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

không khóa dài 30,5cm màu tím

Cái NL4261-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

185

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm 

không khóa dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4261-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

186

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

không khóa dài 30,5cm màu xanh lá

Cái NL4261-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

187

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm xmàu đỏ

Cái NL4261-71
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

188

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh dương

Cái NL4261-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

189

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4261-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



190

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4261-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

191

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4261-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

192

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 10mm không 

khóa dài 17,8cm màu vàng

Cái NL4261-76
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

193

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm xmàu đỏ

Cái NL4261-81
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

194

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh dương

Cái NL4261-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

195

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4261-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

196

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4261-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

197

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh lá

Cái NL4261-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

198

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 10mm không 

khóa dài 20,3cm màu vàng

Cái NL4261-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

199

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 10mm không 

khóa dài 22,9cm xmàu đỏ

Cái NL4261-91
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

200

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh dương

Cái NL4261-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

201

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm không 

khóa dài 22,9cm màu tím

Cái NL4261-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



202

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4261-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

203

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh lá

Cái NL4261-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

204

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

có khóa dài 25,4cm màu xanh dương

Cái NL4263-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

205

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

có khóa dài 25,4cm màu tím

Cái NL4263-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

206

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm 

có khóa dài 25,4cm màu xanh da trời

Cái NL4263-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

207

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 10IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

có khóa dài 25,4cm màu xanh lá

Cái NL4263-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

208

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

có khóa dài 27,9cm màu xanh dương

Cái NL4263-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

209

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

có khóa dài 27,9cm màu tím

Cái NL4263-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

210

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm 

có khóa dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4263-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

211

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 11IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

có khóa dài 27,9cm màu xanh lá

Cái NL4263-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

212

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

2MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh dương

Cái NL4263-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

213

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

3MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm 

có khóa dài 30,5cm màu tím

Cái NL4263-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



214

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

4MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4263-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

215

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 12IN 

5MMBITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh lá

Cái NL4263-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

216

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh dương

Cái NL4263-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

217

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm có 

khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4263-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

218

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4263-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

219

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4263-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

220

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh dương

Cái NL4263-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

221

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm có 

khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4263-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

222

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4263-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

223

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh lá

Cái NL4263-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

224

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 10mm có 

khóa dài 20,3cm màu vàng

Cái NL4263-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

225

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 10mm có 

khóa dài 22,9cm màu xanh dương

Cái NL4263-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



226

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 10mm có 

khóa dài 22,9cm màu tím

Cái NL4263-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

227

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 10mm có 

khóa dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4263-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

228

CHROMA-LINE II SS KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 10mm có 

khóa dài 22,9cm màu xanh lá

Cái NL4263-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

229

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 15mm không 

khóa dài 17,8cm màu đỏ

Cái NL4265-71
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

230

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh dương đậm

Cái NL4265-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

231

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm không 

khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4265-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

232

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 15mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4265-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

233

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm không 

khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4265-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

234

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu đỏ

Cái NL4265-81
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

235

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh dương đậm

Cái NL4265-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

236

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4265-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

237

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4265-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



238

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu xanh lá

Cái NL4265-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

239

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 15mm không 

khóa dài 20,3cm màu vàng

Cái NL4265-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

240

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 1mm mở 15mm không 

khóa dài 22,9cm màu đỏ

Cái NL4265-91
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

241

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4265-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

242

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm không 

khóa dài 22,9cm màu tím

Cái NL4265-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

243

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 4mm mở 15mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4265-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

244

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm không 

khóa dài 22,9cm màu xanh lá

Cái NL4265-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

245

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 12IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh dương đậm

Cái NL4266-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

246

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 12IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm 

có khóa dài 30,5cm màu tím

Cái NL4266-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

247

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 12IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4266-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

248

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 12IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm 

có khóa dài 30,5cm màu xanh lá

Cái NL4266-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

249

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 12IN 

6MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ 

crom ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm 

có khóa dài 30,5cm màu vàng

Cái NL4266-26
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



250

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh dương đậm

Cái NL4266-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

251

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm có 

khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4266-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

252

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4266-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

253

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm có 

khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4266-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

254

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh dương đậm

Cái NL4266-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

255

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 3mm mở 15mm có 

khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4266-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

256

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 2mm mở 15mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4266-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

257

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 5mm mở 15mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh lá

Cái NL4266-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

258

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 15mm có 

khóa dài 20,3cm màu xanh lá

Cái NL4266-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

259

CHROMA-LN SS KERRISON RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON mạ crom 

ngàm hướng lên 40 độ cắn 6mm mở 15mm có 

khóa dài 22,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4266-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

260

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

1MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 10mm dài 25,4cm màu đò

Cái NL4271-01
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

261

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm dài 25,4cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



262

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm dài 25,4cm màu tím

Cái NL4271-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

263

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm dài 25,4cm màu xanh da trời

Cái NL4271-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

264

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm dài 25,4cm màu xanh lá 

Cái NL4271-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

265

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

1MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu đỏ

Cái NL4271-11
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

266

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

267

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu tím

Cái NL4271-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

268

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4271-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

269

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu xanh lá 

Cái NL4271-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

270

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

6MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm 

mở 10mm dài 27,9cm màu vàng 

Cái NL4271-16
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

271

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

1MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu đỏ

Cái NL4271-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

272

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

273

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu tím

Cái NL4271-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



274

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4271-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

275

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu xanh lá 

Cái NL4271-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

276

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

6MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm 

mở 10mm dài 30,5cm màu vàng 

Cái NL4271-26
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

277

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm mở 

10mm dài 17,8cm màu đỏ

Cái NL4271-71
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

278

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm dài 17,8cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

279

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm dài 20,3cm màu tím

Cái NL4271-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

280

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4271-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

281

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm dài 17,8cm màu xanh lá 

Cái NL4271-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

282

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm mở 

10mm dài 30,5cm màu vàng 

Cái NL4271-76
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

283

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm mở 

10mm dài 20,37,8cm màu đỏ

Cái NL4271-81
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

284

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm dài 20,3cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

285

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm dài 20,3cm màu tím

Cái NL4271-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



286

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm dài20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4271-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

287

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm dài 20,3cm màu xanh lá 

Cái NL4271-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

288

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm mở 

10mm dài 20,3cm màu vàng 

Cái NL4271-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

289

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 1MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm mở 

10mm dài 22,9cm màu đỏ

Cái NL4271-91
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

290

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm dài 22,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4271-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

291

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm dài 22,9cm màu tím

Cái NL4271-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

292

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4271-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

293

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm dài 22,9cm màu xanh lá 

Cái NL4271-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

294

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm có khóa dài 25,4cm màu xanh dương 

đậm 

Cái NL4273-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

295

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm có khóa dài 25,4cm màu tím

Cái NL4273-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

296

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm có khóa dài 25,4cm màu xanh da trời

Cái NL4273-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

297

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 10IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm có khóa dài 25,4cm màu xanh lá

Cái NL4273-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



298

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm có khóa dài 27,9cm màu xanh dương 

đậm 

Cái NL4273-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

299

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm có khóa dài 27,9cm màu tím

Cái NL4273-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

300

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm có khóa dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4273-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

301

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 11IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm có khóa dài 27,9cm màu xanh lá

Cái NL4273-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

302

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

2MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm 

mở 10mm có khóa dài 30,5cm màu xanh dương 

đậm 

Cái NL4273-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

303

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

3MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm 

mở 10mm có khóa dài 30,5cm màu tím

Cái NL4273-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

304

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

4MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 10mm có khóa dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4273-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

305

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 12IN 

5MM BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 10mm có khóa dài 30,5cm màu xanh lá

Cái NL4273-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

306

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm có khóa dài17,8cm màu xanh dương đậm 

Cái NL4273-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

307

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4273-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

308

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4273-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



309

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4273-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

310

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 7IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu vàng

Cái NL4273-76
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

311

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm có khóa dài 20,3cm màu xanh dương đậm 

Cái NL4273-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

312

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm có khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4273-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

313

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4273-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

314

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4273-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

315

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 8IN 6MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 6mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu vàng

Cái NL4273-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

316

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 2MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

10mm có khóa dài 22,9cm màu xanh dương đậm 

Cái NL4273-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

317

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 3MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

10mm có khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4273-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

318

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 4MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4273-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

319

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 9IN 5MM 

BITE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

10mm có khóa dài 17,8cm màu xanh lá

Cái NL4273-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



320

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 25,4cm màu đò

Cái NL4275-01
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

321

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 25,4cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

322

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 25,4cm màu tím

Cái NL4275-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

323

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 25,4cm màu xanh da trời

Cái NL4275-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

324

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 25,4cm màu xanh lá 

Cái NL4275-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

325

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 27,9cm màu đò

Cái NL4275-11
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

326

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 27,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

327

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 27,9cm màu tím

Cái NL4275-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

328

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4275-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

329

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 27,9cm màu xanh lá 

Cái NL4275-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



330

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 30,5cm màu đò

Cái NL4275-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

331

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 30,5cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

332

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 30,5cm màu tím

Cái NL4275-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

333

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4275-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

334

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 30,5cm màu xanh lá 

Cái NL4275-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

335

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 17,8cm màu đò

Cái NL4275-71
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

336

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 17,8cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

337

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 17,8cm màu tím

Cái NL4275-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

338

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4275-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

339

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 17,8cm màu xanh lá 

Cái NL4275-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



340

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 20,3cm màu đỏ

Cái NL4275-81
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

341

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 20,3cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

342

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 20,3cm màu tím

Cái NL4275-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

343

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4275-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

344

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 20,3cm màu xanh lá 

Cái NL4275-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

345

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

YELLOW/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 15mm dài 20,3cm màu vàng

Cái NL4275-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

346

CHROMA-LINE BLUE KERR RONGEUR 

40DEG RED/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 1mm 

mở 15mm dài 22,9cm màu đỏ

Cái NL4275-91
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

347

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm dài 22,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4275-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

348

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm dài 22,9cm màu tím

Cái NL4275-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

349

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4275-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



350

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm dài 22,9cm màu xanh lá 

Cái NL4275-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

351

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 25,4cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-02
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

352

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 25,4cm màu tím

Cái NL4276-03
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

353

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LTEBLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 25,4cm màu xanh da trời

Cái NL4276-04
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

354

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 25,4cm màu xanh lá 

Cái NL4276-05
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

355

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 27,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-12
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

356

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 27,9cm màu tím

Cái NL4276-13
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

357

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 27,9cm màu xanh da trời

Cái NL4276-14
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

358

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 27,9cm màu xanh lá 

Cái NL4276-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

359

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 30,5cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-22
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



360

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 30,5cm màu tím

Cái NL4276-23
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

361

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 30,5cm màu xanh da trời

Cái NL4276-24
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

362

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 30,5cm màu xanh lá 

Cái NL4276-25
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

363

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 17,8cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

364

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 17,8cm màu tím

Cái NL4276-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

365

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 17,8cm màu xanh da trời

Cái NL4276-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

366

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 17,8cm màu xanh lá 

Cái NL4276-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

367

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 20,3cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

368

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 20,3cm màu tím

Cái NL4276-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



369

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 20,3cm màu xanh da trời

Cái NL4276-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

370

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 20,3cm màu xanh lá 

Cái NL4276-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

371

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

YELLOW/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm 

mở 15mm có khóa dài 20,3cm màu xanh lá 

Cái NL4276-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

372

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 2mm mở 

15mm có khóa dài 22,9cm màu xanh dương đậm

Cái NL4276-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

373

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

PURPLE/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 3mm mở 

15mm có khóa dài 22,9cm màu tím

Cái NL4276-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

374

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

LT BLUE/Kìm Gặm xương KERRISON viền 

xanh ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 4mm 

mở 15mm có khóa dài 22,9cm màu xanh da trời

Cái NL4276-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

375

CHROMA-LINE BLUE KERR RONG 40DEG 

GREEN/Kìm Gặm xương KERRISON viền xanh 

ngàm 40 độ hướng lên, mạ titan , cắn 5mm mở 

15mm có khóa dài 22,9cm màu xanh lá 

Cái NL4276-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

376

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 90DEG 

2MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 90 độ, cắn 2mm dài 

20,3cm

Cái NL4280-082
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

377

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 90DEG 

3MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 90 độ, cắn 3mm dài 

20,3cm

Cái NL4280-083
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

378

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 90DEG 

4MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 90 độ, cắn 4mm dài 

20,3cm

Cái NL4280-084
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



379

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 90DEG 

5MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 90 độ, cắn 5mm dài 

20,3cm

Cái NL4280-085
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

380

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

2MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn2mm dài 

17,8cm

Cái NL4281-072
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

381

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

3MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 3mm dài 

17,8cm

Cái NL4281-073
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

382

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

4MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 4mm dài 

17,8cm

Cái NL4281-074
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

383

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

5MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 5mm dài 

17,8cm

Cái NL4281-075
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

384

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

6MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 6mm dài 

17,8cm

Cái NL4281-076
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

385

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

2MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 2mm dài 

20,3cm

Cái NL4281-082
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

386

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

3MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 3mm dài 

20,3cm

Cái NL4281-083
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

387

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

4MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 4mm dài 

20,3cm

Cái NL4281-084
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

388

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

5MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 5mm dài 

20,3cm

Cái NL4281-085
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

389

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

6MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 6mm dài 

20,3cm

Cái NL4281-086
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

390

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

2MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 2mm dài 

27,9cm

Cái NL4281-112
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



391

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

3MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 3mm dài 

27,9cm

Cái NL4281-113
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

392

FERRIS SMITH-KERRISON RONG 40DEG 

5MM UP/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 5mm dài 

27,9cm

Cái NL4281-115
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

393

RONGEUR FE/SMTH HNDL 11IN 40DG 

UPCUT 6MM/Kìm Gặm xương FERRIS SMITH 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ, cắn 5mm dài 

27,9cm

Cái NL4281-116
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

394

SPURLING-KERRISON RONGEUR 40 2MM 

CUP 8IN/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON hướng lên 40 độ ngàm 2mm dài 

20,3cm

Cái NL4291-082
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

395

KERRISON RONGUER 8IN CVD 3MM CUP 

SPURLNG/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON hướng lên 40 độ ngàm 3mm dài 

20,3cm

Cái NL4291-083
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

396

TA KERRISON RONG. 7'', 1MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-71
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

397

TA KERRISON RONG. 7", 1MM BITE , 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-71T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

398

TA KERRISON RONG. 7'', 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-72
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

399

TA KERRISON RONG. 7'', 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-72T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

400

TA KERRISON RONG. 7'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-73
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

401

TA KERRISON RONG. 7'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-73T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

402

TA KERRISON RONG. 7'', 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 4mm

Cái NL4291-74
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

403

TA KERRISON RONG. 7'', 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 4mm

Cái NL4291-74T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

404

TA KERRISON RONG. 7'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 5mm

Cái NL4291-75
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



405

TA KERRISON RONG. 7'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 5mm

Cái NL4291-75T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

406

TA KERRISON RONG. 7'', 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-76
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

407

TA KERRISON RONG. 7", 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 17.8 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-76T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

408

TA KERRISON RONG. 8'', 1MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-81
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

409

TA KERRISON RONG. 8'', 1MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-81T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

410

TA KERRISON RONG. 8", 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-82
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

411

TA KERRISON RONG. 8'', 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-82T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

412

TA KERRISON RONG. 8'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-83
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

413

TA KERRISON RONG. 8'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-83T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

414

TA KERRISON RONG. 8'', 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-84
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

415

TA KERRISON RONG. 8", 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-84T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

416

TA KERRISON RONG. 8'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-85
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

417

TA KERRISON RONG. 8'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-85T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

418

TA KERRISON RONG. 8'', 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-86
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

419

TA KERRISON RONG. 8", 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 20.3 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-86T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

420

TA KERRISON RONG. 9'', 1MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-91
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



421

TA KERRISON RONG. 9'', 1MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 1mm

Cái NL4291-91T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

422

TA KERRISON RONG. 9'', 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-92
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

423

TA KERRISON RONG. 9'', 2MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 2mm

Cái NL4291-92T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

424

TA KERRISON RONG. 9'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-93
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

425

TA KERRISON RONG. 9'', 3MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 3mm

Cái NL4291-93T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

426

TA KERRISON RONG. 9'', 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 4mm

Cái NL4291-94
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

427

TA KERRISON RONG. 9'', 4MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 4mm

Cái NL4291-94T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

428

TA KERRISON RONG. 9'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 5mm

Cái NL4291-95
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

429

TA KERRISON RONG. 9'', 5MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 5mm

Cái NL4291-95T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

430

TA KERRISON RONG. 9'', 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-96
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

431

TA KERRISON RONG. 9'', 6MM  BITE, 40º 

UP/Kìm  gặm xương, dài 22.9 cm, hướng lên 40 

độ, ngàm dài 6mm

Cái NL4291-96T
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

432

LOVE-KERRISON RONG FORCEP 5MM 

UPCUT BITE/Kìm Gặm xương LOVE 

KERRISON ngàm hướng lên 3mm dài 15,2cm

Cái NL6000
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

433

LOVE-KERRISON RONG FORCEP 3MM 

UPCUT BITE/Kìm Gặm xương LOVE 

KERRISON ngàm hướng lên 5mm dài 15,2cm

Cái NL6001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

434

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 3MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống  mở 15mm cắn 

3mm dài 15,2cm

Cái NL6011
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

435

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 4MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống  mở 15mm cắn 

4mm dài 15,2cm

Cái NL6012
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



436

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 5MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống  mở 15mm cắn 

5mm dài 15,2cm

Cái NL6013
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

437

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 6MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống  mở 15mm cắn 

6mm dài 15,2cm

Cái NL6014
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

438

SPURLING-KERRISON RONG FORCEP 3MM 

DN CUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống căn 3mm mở 

15mm dài 15,2cm

Cái NL6016
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

439

SPURLING-KERRISON RONG FORCEP 4MM 

DN CUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống căn 4mm mở 

15mm dài 15,2cm

Cái NL6017
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

440

SPURLING-KERRISON RONG FORCEP 5MM 

DN CUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống căn 5mm mở 

15mm dài 15,2cm

Cái NL6018
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

441

SPURLING-KERRISON RONG FORCEP 6MM 

DN CUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống mở 15mm cắn 

6mm dài 15,2cm

Cái NL6019
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

442

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 3MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm thẳng mở 15mm cắn 3mm dài 

15,2cm

Cái NL6020
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

443

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 4MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm thẳng mở 15mm cắn 4mm dài 

15,2cm

Cái NL6021
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

444

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 5MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm thẳng mở 15mm cắn 5mm dài 

15,2cm

Cái NL6022
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

445

SPURLING-KERRISON RONG FORCEP 3MM 

DN CUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng xuống mở 15mm cắn 

3mm dài 15,2cm

Cái NL6024
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

446

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 3MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ mở 15mm cắn 

3mm dài 15,2cm

Cái NL6035
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

447

SPURLING-KERRISON RONG FORCEPS 5MM 

UPCUT/Kìm Gặm xương SPURLING 

KERRISON ngàm hướng lên 40 độ  mở 15mm cắn 

5mm dài 15,2cm

Cái NL6036
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM
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